
Phụ lục II

THÀNH PHỐ HỘI AN

I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

A CÁC TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH  
1 18 Tháng 8  
…   
1.2 Đoạn từ đường cầu Xã Tang đến cuối tuyến 2 36.855.000
…   
3 An Dương Vương  

3.1 Đoạn từ ngã tư Thương Tín đến đường Điện 
Biên Phủ 1 9.240.000

3.2 Đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Hùng 
Vương 2 7.875.000

4 Âu Cơ  

4.1
Đoạn từ đầu tuyến Âu Cơ đến đường 25m Khu 
đô thị Phước Trạch Phước Hải giai đoạn 2 (khối 
Phước Tân)

1 15.750.000

4.2 Đoạn còn lại 2 12.600.000
…   
12 Châu Thượng Văn (nối dài) 1 31.605.000
13 Chế Lan Viên 1 11.865.000
14 Chu Văn An 1 13.125.000
15 Cửa Đại  

15.1 Đoạn từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến hết địa 
bàn phường Sơn Phong 1 36.855.000

15.2 Đường Cửa Đại - Đoạn từ giáp phường Sơn 
Phong đến ngã tư đường Lê Thánh Tông 2 32.865.000

15.3 Đường Cửa Đại - Đoạn từ Lê Thánh Tông đến 
cầu Phước Trạch 3 26.355.000

15.4 Từ cầu Phước Trạch đến giáp đường Âu Cơ 3 30.000.000
…
17 Đặng Văn Ngữ 1 15.750.000
18 Điện Biên Phủ  

18.1 Đoạn từ đường An Dương Vương đến hết đường 
28-3 1 16.500.000

18.2 Đoạn từ giáp đường 28-3 dến hết đường dự án 
Khu dân cư Xuân Hà - Tu Lễ 1 18.272.000

19 Đinh Tiên Hoàng 1 18.480.000
20 Đỗ Đăng Tuyển 1 19.950.000
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

21 Đoàn Thị Điểm 1 11.865.000
22 Duy Tân 1 10.500.000
23 Hai Bà Trưng  
…   

23.3 Đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến cống Trà 
Quế 4 30.240.000

23.4 Đoạn từ giáp cầu An Bàng đến giáp bãi tắm An 
Bàng 3 38.220.000

24 Hải Thượng Lãn Ông  

24.1 Đoạn từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp 
đường Hai Bà Trưng 1 12.210.000

24.2 Đoạn từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp 
đường Lý Thái Tổ 2 11.000.000

…   
26 Hoàng Hữu Nam 1 12.430.000
…   
28 Hùng Vương  
…

28.2 Đoạn từ cây xăng Bến xe cũ đến đường Nguyễn 
Nghiễm 2 31.605.000

28.3 Đoạn từ đường Nguyễn Nghiễm đến giáp đường 
An Dương Vương 2 22.300.000

29  Huyền Trân Công Chúa  
…   

29.2 Đoạn từ phường Sơn Phong đến ngã ba đường 
bê tông nhà ông Lê Viết Thức 2 39.000.000

29.3 Đoạn từ ngã ba đường bê tông nhà ông Lê Viết 
Thức đến hết nhà bà Đỗ Thị Lanh 3 32.865.000

29.4 Đoạn còn lại 4 23.900.000
30 Huỳnh Lý 1 12.430.000
31 Huỳnh Ngọc Huệ 1 12.430.000
32 Huỳnh Thúc Kháng 1 14.490.000
33 La Hối 1 36.855.000
34 Lạc Long Quân 1 16.800.000
35 Lê Đình Dương 1 12.430.000
36 Lê Đình Thám 1 21.105.000
37 Lê Hồng Phong  

37.1 Đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến trạm bơm cũ 2 11.950.000
…   
39 Lê Quý Đôn  
…   
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

39.2 Đoạn từ ngã tư giáp trường Tiểu học Cẩm Phô 
đến hết đường nhựa 2 17.150.000

40 Lê Thánh Tông  

40.1 Đoạn từ đường Cửa Đại kéo thẳng về phía Bắc 
giáp kênh Thủy lợi Hà Châu 2 17.955.000

40.2 Đoạn từ kênh Thủy lợi Hà Châu kéo thẳng về 
phía Bắc đến hết trạm Biến áp 3 14.700.000

40.3 Đoạn từ trạm Biến áp kéo thẳng về phía Đông 
giáp đê Đế Võng 4 11.550.000

40.4 Đoạn từ đường Cửa Đại kéo thẳng về phía Nam 
giáp cầu Cẩm Thanh 1 23.205.000

…   
42 Lê Văn Hiến 1 12.430.000
43 Lê Văn Hưu 1 13.125.000
44 Lương Như Bích  

44.1 Bên phải: Đoạn từ số nhà số 02 đến số nhà 120
Bên trái: Đoạn từ số nhà 01 đến số nhà 29 1 14.870.000

44.2 Bên phải: Đoạn từ số nhà 122 đến cuối tuyến 
Bên trái: Đoạn từ số nhà 31 đến cuối tuyến 2 12.500.000

45 Lưu Quý Kỳ 1 32.865.000
46 Lưu Trọng Lư 1 12.430.000
47 Lý Thái Tổ 1 24.330.000
48 Lý Thường Kiệt  
…   

48.2 Đoạn từ nhà số 198 đến cuối tuyến (giáp đường 
Trần Nhân Tông) 2 31.605.000

49 Mạc Đĩnh Chi 1 17.955.000
50 Mai An Tiêm 1 14.175.000
51 Ngô Gia Tự 1 31.605.000
52 Ngô Quyền 1 33.705.000
53 Ngô Sĩ Liên 1 13.125.000
54 Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 12.430.000
55 Nguyễn Chí Thanh 1 12.733.000
56 Nguyễn Công Trứ 1 18.480.000
57 Nguyễn Đình Chiểu 1 18.480.000
58 Nguyễn Du  
…   

58.2 Đoạn còn lại 2 23.730.000
59 Nguyễn Đức Cảnh 1 12.430.000
60 Nguyễn Duy Hiệu 1 32.865.000
61 Nguyễn Hiền 1 17.955.000
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

…   
64 Nguyễn Khoa 1 11.900.000
…   
66 Nguyễn Phúc Nguyên 1 33.600.000
67 Nguyễn Phúc Tần  

67.1 Đoạn từ lăng Ông Ngọc đến giáp kiệt 25 
Nguyễn Phúc Chu 1 36.855.000

67.2 Đoạn còn lại 1 25.800.000
68 Nguyễn Tất Thành  

68.1 Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Lê 
Hồng Phong 1 31.375.000

68.2 Đoạn từ mương thuỷ lợi Hà Châu đến ngã tư 
đường 28-3 (đường K1-K6). 2 18.750.000

68.3 Đoạn từ ngã tư đường 28-3 đến giáp đường An 
Dương Vương 3 15.000.000

…
71 Nguyễn Trãi 1 15.750.000
72 Nguyễn Tri Phương  

72.1 Bên phải: Đoạn từ số nhà số 02 đến số nhà 118 
Bên trái: Đoạn từ số nhà 01 đến số nhà 97 1 25.110.000

72.2 Bên phải: Đoạn từ số nhà số 120 đến số nhà 310
 Bên trái: Đoạn từ số nhà 99 đến số nhà 279 3 17.850.000

72.3 Bên phải: Đoạn từ nhà số 312 đến số nhà 404 
Bên trái: Đoạn từ số nhà 281 đến số nhà 377 4 16.275.000

…   

72.5
Đoạn còn lại:
Bên phải: Đoạn từ số nhà 406 đến cuối tuyến 
Bên trái: Đoạn từ số nhà 379 đến cuối tuyến

5 8.400.000

73 Nguyễn Trung Trực 1 6.018.000
74 Nguyễn Trường Tộ  
…   

74.2 Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến miếu Ông 
Cọp 2 34.230.000

74.3 Đoạn từ miếu Ông Cọp đến hết đường Nguyễn 
Trường Tộ (bê tông) 3 15.750.000

75 Nguyễn Tuân 1 12.430.000
76 Nguyễn Văn Cừ 1 12.430.000
77 Nguyễn Văn Trỗi 1 12.430.000
78 Núi Thành 1 12.430.000
79 Phạm Hồng Thái  

79.1 Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến giáp đường 2 37.800.000
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

Trần Hưng Đạo
…
80 Phạm Ngọc Thạch 1 12.430.000
81 Phạm Ngũ Lão 1 19.950.000
…   
83 Phạm Văn Đồng 1 14.490.000
84 Phan Bá Phiến 1 15.750.000
85 Phan Bội Châu 1 39.000.000
…
87 Phan Đăng Lưu 1 12.430.000
88 Phan Đình Phùng  

88.1 Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến giáp đường 
Tôn Đức Thắng 1 22.110.000

88.2 Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường 
Lý Thái Tổ 2 18.810.000

88.3 Đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến giáp đường Hải 
Thượng Lãn Ông 3 15.750.000

89 Phan Ngọc Nhân 1 11.000.000
90 Phan Thanh 1 12.430.000
91 Phan Thành Tài 1 12.430.000
92 Phan Tình 1 13.125.000
93 Phù Đổng Thiên Vương  
…   

93.2 Đoạn qua địa bàn Phước Thịnh - Phước Hải 2 4.200.000
94 Thái Phiên  

94.1 Đoạn từ đường Nguyễn Trường Tộ đến giáp 
đường Bà Triệu 1 36.855.000

94.2 Đoạn từ đường Nguyễn Trường Tộ đến giáp 
đường Ngô Gia Tự 2 29.400.000

95 Thanh Hóa 1 13.125.000
96 Thích Quảng Đức 1 16.380.000
…   
99 Tôn Đức Thắng  

99.1 Đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến giáp 
đường Huỳnh Thúc Kháng 4 13.650.000

99.2 Đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến giáp 
đường Lê Hồng Phong 3 15.750.000

…   
99.4 Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 1 19.950.000
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

Nguyễn Đình Chiểu 
100 Tôn Thất Tùng 1 15.750.000
101 Trần Cao Vân 1 36.855.000
102 Trần Bình Trọng 1 19.950.000
…
104 Trần Nhân Tông  
…   

104.2 Đoạn từ đường Cửa Đại kéo về phía Bắc đến 
giáp đường Lý Thường Kiệt 2 26.460.000

104.3 Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt nối dài đến hết 
khu TĐC đường Trần Nhân Tông 3 23.940.000

104.4 Đoạn từ giáp khu TĐC đường Trần Nhân Tông 
kéo về phía Bắc đến cuối tuyến 4 20.160.000

105 Trần Nhật Duật  

105.1 Đoạn từ đường Cửa Đại đến giáp đường Nguyễn 
Duy Hiệu 1 21.105.000

105.2 Đoạn từ đường Cửa Đại đến hết nhà ông Lê 
Doãn Vương 2 18.900.000

105.3 Đoạn từ nhà ông Lê Doãn Vương đến cuối tuyến 3 15.750.000
…   
107 Trần Trung Tri 1 12.500.000
108 Trần Quang Khải 1 28.980.000
109 Trần Quốc Toản  

109.1 Đoạn từ đường Cửa Đại kéo về phía Nam giáp 
đường Nguyễn Duy Hiệu 2 21.105.000

109.2 Đoạn từ đường Nguyễn Duy Hiệu kéo về phía 
Nam giáp Sông Đò 1 15.750.000

…   
111 Trần Văn Dư 1 13.125.000
112 Trường Chinh 1 11.865.000
113 Trương Minh Hùng 1 15.120.000
 …   
115 Tuệ Tĩnh 1 13.860.000
116 Xô Viết Nghệ Tĩnh 1 12.600.000
117 Xuân Diệu 1 12.430.000
118 Văn Tiến Dũng 1 11.865.000
119 Nguyễn Phong Sắc 1 10.500.000
120 Lê Trọng Tấn 1 10.500.000
121 Bế Văn Đàn 1 10.500.000
122 Phan Đình Giót 1 10.500.000
123 Nguyễn Thị Định 1 10.500.000
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

124 Tô Vĩnh Diện 1 10.500.000
125 Võ Văn Kiệt 1 10.500.000
126 Cù Chính Lan 1 10.500.000
127 Bùi Chát 1 10.500.000
128 Hoàng Quốc Việt 1 10.500.000
129 Nguyễn Nghiễm  

129.1 Đoạn từ giáp đường Hùng Vương đến giáp 
đường Đào Duy Từ 2 12.600.000

129.2 Đoạn từ giáp đường Đào Duy Từ đến giáp 
đường Nguyễn Du 1 15.750.000

130 Nguyễn Khuyến 1 9.240.000
131 Nguyễn Phan Vinh (đường EC)  

131.1 Đoạn từ ngã ba đường Lạc Long Quân (phía 
Điện Bàn vào Hội An) đến giáp dự án Năm Sao 2 24.990.000

131.2 Đoạn từ giáp dự án Năm Sao đến nhà ông Lê 
Thanh Sang (tổ 2, khối Tân Thành) 1 38.220.000

132
Đường Phan Thúc Duyện (Đoạn từ khách sạn 
Anantara Hội An đến giáp đường Trần Quang 
Khải)

2 36.855.000

133 Võ Chí Công  
133.1 Đoạn thuộc phường Cẩm An  10.500.000
133.2 Đoạn thuộc phường Cẩm Châu  18.900.000

B CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI (NGOÀI CÁC 
TRỤC ĐƯỜNG ĐÃ CÓ TÊN NÊU TRÊN)  

I PHƯỜNG SƠN PHONG  

1 Các tuyến đường trong khu dân cư Bắc Sơn 
Phong - Trường Lệ chưa có tên đường

1.1 Đường có mặt cắt rộng 13,5m (áp dụng cho 
phường Sơn Phong và Cẩm Châu) 1 31.500.000

1.2 Đường có mặt cắt rộng 29,0m 1 36.855.000
2 Đường vào nhà Lao 1 21.105.000
3 Đường vào Miếu An Hòa 1 21.105.000
4 Đường vào trụ sở UBND phường Sơn Phong 1 21.105.000
5 Đường BTXM khối Phong Hoà  21.105.000

6
Đường Lê Văn Đức (Đoạn từ đường Cửa Đại 
đến giáp đường Lý Thường Kiệt - đường vào lò 
mổ cũ)

1 23.730.000

II TÂN AN  

1 Đường rộng 7,5m (Sau lưng chùa Chúc Thánh, 
thuộc đường nhánh ĐH 33) 1 10.500.000

III PHƯỜNG MINH AN  
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

1 Các tuyến đường còn lại trong khu dân cư An 
Hội - Đồng Hiệp 1 10.500.000

IV PHƯỜNG CẨM CHÂU  
1 Đường Trần Khát Chân 1 20.060.000
2 Đoạn từ đường Cửa Đại đến giáp cống Cầu Đỏ 1 18.480.000

3
Đường Lê Văn Đức (Đoạn từ đường Cửa Đại 
đến giáp đường Lý Thường Kiệt - đường vào lò 
mổ cũ)

1 23.730.000

4 Đường bêtông trong khu TĐC Trần Nhân Tông 
(phía Đông) 1 16.800.000

…   
V PHƯỜNG CỬA ĐẠI  

1 Đường ven sông Đế Võng (từ cầu Phước 
Trạch đến giáp địa giới phường Cẩm An) 1 13.125.000

2 Các đường chưa đặt tên trong Khu đô thị 
Phước Trạch - Phước Hải (giai đoạn 1)  

2.1 Đường nhựa rộng 13,5m 1 13.440.000
2.2 Đường nhựa rộng 22,5m 1 17.955.000
2.3 Đường nhựa rộng 17,5m 1 14.490.000
2.4 Đường nhựa rộng 12,5m 1 12.495.000

3 Đường chưa đặt tên trong Khu dân cư Phước 
Hải  

…   

4 Các tuyến đường chưa đặt tên trong khu đô 
thị Phước Trạch - Phước Hải (giai đoạn 2)  

4.1 Đường nhựa rộng 10,0m 1 11.235.000
4.2 Đường nhựa rộng 10,5m 1 11.235.000
4.3 Đường nhựa rộng 12,0m 1 12.614.000
4.4 Đường nhựa rộng 12,5m 1 12.614.000
4.5 Đường nhựa rộng 13,5m 1 13.440.000
4.6 Đường nhựa rộng 14,0m 1 13.440.000
4.7 Đường nhựa rộng 15,5m 1 14.175.000
4.8 Đường nhựa rộng 17,5m 1 14.175.000
4.9 Đường nhựa rộng 25,0m 1 17.955.000
5 Đường từ Cửa Đại đến Lạc Long Quân 1 15.120.000
6 Cao Lỗ 1 6.300.000

7 Các đường còn lại trên địa bàn phường Cửa 
Đại  

7.1 Đường có mặt cắt ngang rộng trên 4m 1 4.752.000

7.2 Đường có mặt cắt ngang rộng từ 2,5m đến dưới 
4m 1 2.700.000
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

7.3 Đường có mặt cắt ngang rộng từ 1,5m đến dưới 
2,5m 1 1.984.500

7.4 Đường có mặt cắt ngang rộng dưới 1,5m 1 1.365.000

7.5 Đường có mặt cắt ngang rộng từ 5m trở lên 
(Khu dân cư Phước Hải cũ) 1 6.300.000

8 Các tuyến đường trong khu dân cư Phước 
Hải và khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải  

8.1 Tản Đà 1 11.235.000
8.2 Tú Xương 1 11.235.000
8.3 Lê Nhân Tông 1 14.175.000
8.4 Dương Đình Nghệ 1 14.175.000
8.5 Hoàng Sa 1 14.490.000
8.6 Tô Hiến Thành 1 14.490.000
8.7 Yết Kiêu 1 14.490.000
8.8 Lý Đạo Thành 1 14.490.000
8.9 Lý Thánh Tông 1 14.490.000
8.10 Lê Đại Hành 1 17.955.000
8.11 Thi Sách 1 5.000.000
8.12 Tống Phước Phổ 1 4.500.000
8.13 Nguyễn Nho Túy 1 4.500.000
8.14 Nguyễn Văn Bổng 1 4.500.000
8.15 Đỗ Nhuận 1 5.000.000
8.16 Đỗ Trọng Hường 1 11.235.000
8.17 Thân Nhân Trung 1 11.235.000
8.18 Sư Vạn Hạnh 1 12.614.000
8.19 Lê Phụng Hiểu 1 14.175.000
8.20 Thế Lữ 1 14.175.000
8.21 Hàn Mặc Tử 1 14.175.000
8.22 Nam Cao 1 14.175.000
8.23 Nam Trân 1 14.175.000
8.24 Nguyễn Bặc 1 14.175.000
8.25 Ngô Thì Nhậm 1 14.175.000
8.26 Lý Thái Tông 1 17.955.000
VI PHƯỜNG CẨM AN  
1 Đường ven sông Đế Võng  

1.1 Đoạn từ giáp phường Cửa Đại đến giáp khu quy 
hoạch TĐC Tân Thịnh - Tân Mỹ 1 17.640.000

1.2 Đoạn từ giáp khu TĐC Làng Chài số 3 đến giáp 
phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) 2 15.750.000

…   
VII PHƯỜNG THANH HÀ  
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

1 Đường khu dân cư khối Trảng Sỏi (trừ các 
đường đã có tên cụ thể) 1 10.500.000

2 Lê Độ 1 10.500.000
3 Huỳnh Lắm 1 10.500.000
4 Trần Đình Tri 1 10.500.000
5 Phan Văn Định 1 10.500.000
6 Võ Như Hưng 1 10.500.000

VIII PHƯỜNG CẨM NAM  
1 Các tuyến trong KDC Thanh Nam Đông 1 7.665.000

2 Đường ven sông Cẩm Nam (Đoạn từ hết quán 
Đầu Làng đến hết nhà ông Huỳnh Viết Cưu) 1 21.420.000

C
ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA 
BÀN TẤT CẢ CÁC PHƯỜNG (trừ các đường 
tiếp giáp với trục đường chính tại mục A)

 

I PHƯỜNG TÂN AN  

1 Đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến hết thửa đất 
số 03, tờ bản đồ số 19 (khối An Phong) 1 7.875.000

2 Đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến hết thửa đất 
sso 207, tờ bản đồ số 22 (khối An Phong) 1 7.245.000

3 Đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường bê 
tông (khối An Phong) 1 5.250.000

4 Đoạn từ nhà bà Phạm Thị Lý đến hết thửa đất số 
22, tờ bản đồ số 19 (khối An Phong) 1 5.880.000

5 Đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Hai 
Bà Trưng (khối An Phong) 1 7.245.000

6 Đoạn từ đường Nguyễn Trường Tộ đến nhà ông 
Lê Bá Thắng (khối Xuân Quang) 1 11.865.000

7 Đoạn từ đường Nguyễn Trường Tộ đến đường 
Phan Đình Phùng (khối Xuân Quang) 1 11.865.000

8 Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 
Nguyễn Công Trứ (khối Xuân Quang) 1 11.865.000

9 Đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường 
Phan Đình Phùng (khối Xuân Quang) 1 10.500.000

10 Đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường 
Tôn Đức Thắng (khối Xuân Mỹ) 1 10.500.000

11 Đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến nhà ông 
Phan Thanh Trung (khối Xuân Mỹ) 1 10.500.000

12 Đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến nhà bà 
Nguyễn Thị Lụa (khối Xuân Mỹ) 1 10.500.000

13 Đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến nhà ông 
Nguyễn Đình Nhân (khối Xuân Mỹ) 1 10.500.000
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

14 Đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến nhà ông 
Phạm Tuấn (khối Xuân Mỹ) 1 10.500.000

15 Đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến nhà ông 
Nguyễn Tuân (khối Xuân Mỹ) 1 10.500.000

16 Đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường 
Thích Quảng Đức (khối An Phong) 1 6.405.000

17 Đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến thửa đất  
của bà Lâm Thị Út (khối An Phong) 1 5.355.000

18 Đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến thửa 
đất của bà Dương Thị Lan (khối An Phong) 1 5.355.000

19 Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến nhà thờ tộc 
Trang (khối An Phong) 1 7.980.000

20 Đoạn từ đường Thích Quảng Đức đến nhà thờ 
tộc Nguyễn (khối An Phong) 1 6.405.000

21 Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến thửa đất bà 
Đoàn Thị Nhung (khối An Phong) 1 5.355.000

22 Đoạn từ đường bê tông đến nhà bà Hứa Thị 
Hạnh 1 5.040.000

23 Đoạn từ đường bê tông Vườn Đào đến hết thửa 
đất ODT 133, tờ bản đồ số 19 1 5.040.000

24 Đoạn từ đường Thích Quảng Đức đến nhà ông 
Võ Anh Đào (khối An Phong) 1 6.300.000

25 Đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến thửa đất Nguyễn 
Anh Quang 1 6.300.000

26 Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến nhà ông 
Hồ Tài (khối Xuân Mỹ) 1 10.500.000

27 Các đường còn lại có mặt cắt ngang rộng tối 
thiểu 4m 1 5.880.000

28 Các đường còn lại có mặt cắt ngang rộng từ 
2,5m đến dưới 4m 1 5.040.000

29 Các Đường còn lại 1 3.990.000

30 Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến thửa đất số 
72, tờ bản đồ số 14 1 10.500.000

31 Đoạn từ thửa đất số 269 đến thửa đất 51 tờ bản 
đồ số 14 1 10.500.000

32 Đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường 
Đinh Tiên Hoàng (khối Xuân Mỹ) 1 10.500.000

33 Đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường 
Phan Đình Phùng (khối Xuân Mỹ) 1 10.500.000

II PHƯỜNG CẨM PHÔ  
1 K.49 Nguyễn Tất Thành 1 13.500.000



12

TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

2 K.48 Lê Qúy Đôn từ Lê Quý Đôn đến K.3 Lê 
Quý Đôn 1 9.416.000

3 K.38 Lê Quý Đôn từ Lê Quý Đôn đến K.48 
Hùng Vương 1 9.416.000

4 K.23 Lê Quý Đôn từ Lê Quý Đôn đến K.4 Lê 
Quý Đôn 1 9.416.000

5 K.23 Lê Quý Đôn từ Lê Quý Đôn đến K.2, H.3 
đường Lê Quý Đôn 1 9.416.000

6 K.19 Lê Quý Đôn - Đoạn từ K.12 đường Lê Quý 
Đôn đến K.2, H.3 đường Lê Quý Đôn 1 9.416.000

7 K.17 Lê Quý Đôn - Đoạn từ đường Lê Quý Đôn 
đến K.18 Lê Quý Đôn 1 9.416.000

8 K.05 Lê Quý Đôn - Đoạn từ Lê Quý Đôn đến 
K.16 Lê Quý Đôn 1 9.416.000

9 K.01 Lê Quý Đôn từ Lê Quý Đôn đến Nhà bà 
Quỳnh 1 8.100.000

10 K.24 đường Hùng Vương - Đoạn từ Hùng 
Vương đến kiệt K48/HV 1 8.100.000

11 K.24, H1 Hùng Vương - Đoạn từ K.24 Hùng 
Vương đến Nhà bà Lan 1 8.100.000

12 K.48, H1 Hùng Vương - Đoạn từ K.48 Hùng 
Vương đến Nhà ông Tình 1 9.240.000

13 K.48, H2 Hùng Vương - Đoạn từ K.48 Hùng 
Vương đến K.24, H1 đường Hùng Vương 1 9.240.000

14 K.48, H3 Hùng Vương - Đoạn từ K.48 Hùng 
Vương đến K.68, H2 đường Hùng Vương 1 9.240.000

15 K.48, H7 Hùng Vương - Đoạn từ K.48 Hùng 
Vương đến K.68, H2 Hùng Vương 1 9.240.000

16 K.70 Hùng Vương từ đường Hùng Vương đến 
cuối đường Lê Quý Đôn 1 9.240.000

17 K.70, H2 Hùng Vương - Đoạn từ K.70 Hùng 
Vương đến K.48, H7 đường Hùng Vương 1 9.240.000

…   
III PHƯỜNG CẨM AN  
1 Đường có mặt cắt ngang rộng tối thiểu 4m  

1.1 K.19 - Đoạn từ nhà ông Nguyễn Phú Hơn đến 
Chợ An Bàng 1 14.700.000

1.2 Đường còn lại 1 8.820.000

2 Đường có mặt cắt ngang rộng từ 2,5m đến 
dưới 4m  

2.1 K.3 Lạc Long Quân - Đoạn từ đường Lạc Long 1 8.820.000
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

Quân đến Sông Đế Võng (nhà ông Trần Chúng)

2.2 K.5 Lạc Long Quân - Đoạn từ nhà bà Trần Thị 
Lan đến sông Đế Võng (nhà ông Phạm Tài) 1 8.820.000

2.3 K.5, H.1 Lạc Long Quân - Đoạn từ nhà ông 
Phạm Sử đến nhà ông Lê Chiến Thắng 1 8.820.000

2.4 K.5, H2 Lạc Long Quân - Đoạn từ nhà ông Trần 
Minh Châu đến nhà ông Phạm Chữ 1 8.820.000

2.5 K.5, H3 Lạc Long Quân - Đoạn đi qua nhà ông 
Phạm Văn Ngự 1 8.820.000

2.6 K.5, H.4 Lạc Long Quân - Đoạn từ nhà bà Trần 
Thị Điệp đến nhà ông Phạm Điếc 1 8.820.000

2.7 K.2 Hai Bà Trưng - Đoạn từ đường Hai Bà 
Trưng đến nhà ông Phạm Tài 1 8.820.000

2.8
K.2, H.10 Hai Bà Trưng - Đoạn từ nhà bà 
Nguyền Thị Thê đến nhà ông Nguyễn Thanh 
Xuân

1 6.615.000

2.9 K.2 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông 
Nguyễn Mười đến nhà bà Đinh Thị Năm 1 15.750.000

2.10 K.5 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông 
Nguyễn Tay đến đường Hai Bà Trưng 1 15.750.000

2.11 K.7 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà bà Phạm 
Thị Ký đến Đường Lạc Long Quân 1 15.750.000

2.12 K.8 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà 
ôngNguyễn Thành Nuôi đến giáp rừng phòng hộ 1 17.010.000

2.13 K.10 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông Trần 
Kéo đến biển 1 12.600.000

2.14 K.10, H.1 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà bà 
Vũ Thanh Nguyệt đến nhà bà Trầm Thị Sum 1 12.600.000

2.15 K.13 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà bà Trần 
Thị Lụa đến đường Lạc Long Quân 1 11.340.000

2.16 K.14 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông Trần 
Duy Lai đến biển 1 15.750.000

2.17 K.17 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông 
Phan Thanh Hùng đến đường Lạc Long Quân 1 15.750.000

2.18 K.18 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà bà Lê 
Thị Hồng đến biển 1 15.750.000

2.19 K.20 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông Lê 
Rô đến biển 1 17.010.000

2.20 K.22 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông 
Nguyễn Tấn Anh đến biển 1 17.640.000

2.21 K.24 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông Lê 1 17.640.000
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

Công Danh đến biển

2.22 K.24, hẻm 1 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà 
bà Nguyễn Thị Út đến nhà ông Lê Cứ 1 17.010.000

2.23 K.28 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông 
Nguyễn Ba đến biển 1 17.010.000

2.24 K.28, hẻm 1 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ đầu 
tuyến đến Khu Du lịch Qudos 1 17.010.000

2.25 K.28, hẻm 3 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà 
ông Phạm Tuân đến Khu Du lịch Qudos 1 14.490.000

2.26 K.1 Lạc Long Quân - Đoạn từ nhà ông Nguyễn 
Hữu Dũng đến nhà ông Trần Thao 1 14.490.000

2.27 K.1A Lạc Long Quân - Đoạn từ nhà ông Lê Đức 
Qúy đến nhà ông Tạ Thạnh 1 10.080.000

2.28 K.2 Lạc Long Quân - Đoạn từ nhà ông Trần 
Thanh Mạnh đến biển 1 14.490.000

2.29 K.4 Lạc Long Quân - Đoạn từ nhà ông Lê Thanh 
Sang đến đường Nguyễn Phan Vinh 1 17.010.000

2.30 K.1 Hai Bà Trưng - Đoạn từ đường Hai Bà 
Trưng đến nhà ông Trần Hùng 1 17.010.000

2.31 Các đường còn lại 1 8.820.000
3 Đường có mặt cắt ngang dưới 2,5 mét  

3.1 K3, H3 Lạc Long Quân - Đoạn từ nhà bà Lê Thị 
Tuấn đến nhà bà Phan Thị Mùi 1 9.555.000

3.2 K2, H2 Hai Bà Trưng - Đoạn từ nhà ông Phan 
Văn Có đến nhà bà Nguyễn Thị Đờn 1 9.555.000

3.3 K2, H6 Hai Bà Trưng - Đoạn từ nhà bà Nguyễn 
Thị Bích đến nhà ông Lê Mẹo 1 9.555.000

3.4 K.6 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông Đinh 
Bốc đến giáp biển 1 7.875.000

3.5 K.9 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông Phạm 
Chạy đến nhà ông Nguyễn Sáu 1 7.875.000

3.6 K.11 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông Trần 
Văn Tho đến nhà ông Trần Tâm 1 7.875.000

3.7 K.12 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông 
Nguyễn Đức Tám đến Biển 1 7.875.000

3.8 K.15 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông Ngô 
Thị Tiếng đến nhà ông Nguyễn Minh 1 7.875.000

3.9 K.16 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông Trần 
Long đến hết nhà ông Nguyễn Thanh Bình 1 7.875.000

3.10 K.18, H1 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông 
Lê Thanh Nhựt đến hết nhà ông Lê Ngọc Thuận 1 7.875.000
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

3.11 K.21 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông Lê 
Hoặc đến cuối đường 1 7.875.000

3.12 K.23 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ cống thoát 
nước đến cuối đường 1 7.875.000

3.13 K.25 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà bà 
Nguyễn Thị Trợ đến hết nhà ông Trần Ơi 1 7.875.000

3.14 K.26 Nguyễn Phan Vinh - Đoạn từ nhà ông Trần 
Tia đến hết nhà ông Nguyến Sinh Tâm 1 7.875.000

3.15 K.6 Lạc Long Quân - Đoạn từ giáp đường Lạc 
Long Quân đến nhà ông Nguyễn Tao 1 7.875.000

3.16 K.8 Lạc Long Quân - Đoạn từ đường Lạc Long 
Quân đến nhà ông Nguyễn Tri 1 7.875.000

3.17 K.10 Lạc Long Quân - Đoạn từ đường Lạc Long 
Quân đến nhà ông Nguyễn Văn Út 1 7.875.000

3.18
K.2 Trương Minh Hùng - Đoạn từ nhà ông 
Nguyễn Ất đến nhà ông Nguyễn Khứu (K.2 
đường Mai An Tiêm)

1 7.875.000

3.19 Đường còn lại 1 6.300.000
IV PHƯỜNG THANH HÀ  
1 Đường có mặt cắt ngang rộng tối thiểu 4m  

1.1 K.384 đường Hùng Vương - Đoạn từ giáp 
đường Hùng Vương đến Nhà ông Nguyễn Thủm  

a - Đoạn từ Hùng Vương đến Khu Hoa Viên 1 7.560.000
b - Đoạn từ Khu Hoa Viên đến nhà Nguyễn Thủm 1 7.560.000

1.2 K.33 An Dương Vương - Đoạn từ giáp đường 
An Dương Vương đến Xô Viết Nghệ Tĩnh 1 7.560.000

1.3 Đường còn lại 1 7.560.000

2 Đường có mặt cắt ngang rộng từ 2,5m đến 
dưới 4m  

2.1 K.69 Nguyễn Tất Thành - Đoạn từ giáp đường 
Nguyễn Tất Thành đến Kênh Hà Châu 1 6.000.000

2.2 K.119 Nguyễn Tất Thành - Đoạn từ giáp đường 
Nguyễn Tất Thành đến đất nhà hộ bà Bỗng 1 6.000.000

2.3 K.207 Nguyễn Tất Thành - Đoạn từ giáp đường 
Nguyễn Tất Thành đến đất nhà hộ bà Sum 1 6.000.000

…   

2.9 K.463 Nguyễn Tất Thành - Đoạn từ giáp đường 
Nguyễn Tất Thành đến hết đường bê tông 1 6.000.000

2.10 K.473 Nguyễn Tất Thành - Đoạn từ giáp đường 
Nguyễn Tất Thành đến ngã ba đường bê tông 1 6.000.000



16

TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

2.11 K.515 Nguyễn Tất Thành - Đoạn từ giáp đường 
Nguyễn Tất Thành đến Nhà thờ tộc Nguyễn 1 6.000.000

2.12 K.539 Nguyễn Tất Thành - Đoạn từ giáp đường 
Nguyễn Tất Thành đến Đất nhà hộ ông Hàng 1 6.000.000

2.13 K.565 Nguyễn Tất Thành - Đoạn từ giáp đường 
Nguyễn Tất Thành đến đường Điện Biên Phủ 1 6.000.000

2.14 K.589 Nguyễn Tất Thành - Đoạn từ giáp đường 
Nguyễn Tất Thành đến hết đường bê tông 1 6.000.000

2.15 K.615 Nguyễn Tất Thành - Đoạn từ giáp đường  
Nguyễn Tất Thành đến hết đường bê tông 1 6.000.000

2.16 K.649 Nguyễn Tất Thành - Đoạn từ giáp đường 
Nguyễn Tất Thành đến hết đường bê tông 1 6.000.000

2.17 K.108 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến đất nhà hộ ông Bích 1 6.000.000

2.18 K.116 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến hết đất hộ bà Nỡ 1 6.000.000

2.19 K.116, H.1 Hùng Vương - Đoạn từ K.116 Hùng 
Vương đến hết đất ông Võ Đằng 1 6.000.000

2.20 K.132 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến giáp phường Cẩm Phô 1 6.000.000

2.21 K.139 Hùng Vương - Đoạn từ K.116 đường 
Hùng Vương đến hết đất hộ bà Mận 1 6.000.000

2.22 K.139, H1 Hùng Vương - Đoạn từ K.139 Hùng 
Vương đến Hết đất hộ ông Mai 1 6.000.000

2.23 K.172 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến K.192 Hùng Vương 1 6.000.000

2.24 K.192 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến giáp ruộng lúa 1 5.250.000

2.25 K.192, H2 Hùng Vương - Đoạn từ K.192 Hùng 
Vương đến K.172 Hùng Vương 1 6.000.000

2.26 K.192, H4 Hùng Vương - Đoạn từ K.192 Hùng 
Vương đến K.172 Hùng Vương 1 6.000.000

2.27 K.192, H6 Hùng Vương - Đoạn từ K.192 Hùng 
Vương đến K.172 Hùng Vương 1 6.000.000

2.28 K.195 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến hết đất hộ ông Xin 1 6.000.000

2.29 K.201 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến Nguyễn Du 1 6.000.000

2.30 K.254 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến hết đất hộ ông Hùng 1 6.000.000

2.31 K.262 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 1 6.000.000
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TT Tên đường phố, đoạn đường, đoạn phố Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

Vương đến hết đất hộ ông Nhân

2.32 K.262, H1 Hùng Vương - Đoạn từ K.262 Hùng 
Vương đến K.282 Hùng Vương 1 6.000.000

2.33 K.282 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến K.225 Đường 28-3 1 6.000.000

2.34 K.282, H1 Hùng Vương - Đoạn từ K.282 Hùng 
Vương đến K.314 Hùng Vương 1 6.000.000

2.35 K.314 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến K.225 Đường 28-3 1 6.000.000

2.36 K.360 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến nhà ông Nguyễn Dè 1 6.000.000

2.37 K.360, H1 Hùng Vương - Đoạn từ K.360 Hùng 
Vương đến hết đất hộ ông Nhân 1 6.000.000

2.38 K.384, H3 Hùng Vương - Đoạn từ K.384 Hùng 
Vương đến K.406 Hùng Vương 1 6.000.000

2.39 K.406 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến nhà ông Nguyễn Dè 1 6.000.000

2.40 K.406, H1 Hùng Vương - Đoạn từ K.406 Hùng 
Vương đến ngã ba đường bê tông 1 6.000.000

2.41 K.406, H2 Hùng Vương - Đoạn từ K.406 Hùng 
Vương đến K.384 Hùng Vương 1 6.000.000

2.42 K.426 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến K.406, H.1 Hùng Vương 1 6.000.000

2.43 K.438 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến hết đất hộ ông Cang 1 6.000.000

2.44 K.444 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến hết đất ông Trịnh Hoa 1 6.000.000

2.45 K.526 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến hết đường bê tông 1 6.000.000

2.46 K.536 Hùng Vương - Đoạn từ giáp đường Hùng 
Vương đến K.33 An Dương Vương 1 6.000.000

2.47 K.27 An Dương Vương - Đoạn từ giáp đường 
An Dương Vương đến hết đất bà Hợi 1 6.000.000

2.48
K.29 An Dương Vương - Đoạn từ giáp đường  
An Dương Vương đến hết KTT Thương binh 
nặng

1 6.000.000

2.49
K.33 An Dương Vương - Đoạn từ giáp đường 
An Dương Vương đến đường Xô Viết Nghệ 
Tĩnh

1 6.000.000

2.50 K.76 (28-3) - Đoạn từ giáp đường 28-3 đến hết 
đất ông Ruộng 1 6.000.000
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2.51 K.225(28-3) - Đoạn từ giáp đường 28-3 đến 
K.282 Hùng Vương 1 6.000.000

2.52 K.15 Duy Tân - Đoạn từ giáp đường Duy Tân 
đến giáp đường ven sông 1 6.000.000

2.53 K.27 Duy Tân - Đoạn từ giáp đường Duy Tân 
đến Giáp đường ven sông 1 6.000.000

2.54 K.30 Duy Tân - Đoạn từ giáp đường Duy Tân 
đến Nguyễn Khuyến 1 6.000.000

2.55 K.37 Duy Tân - Đoạn từ giáp đường Duy Tân 
đến giáp đường ven sông 1 6.000.000

2.56 K.40 Duy Tân - Đoạn từ giáp đường Duy Tân 
đến đường Nguyễn Khuyến 1 6.000.000

2.57 K.47 Duy Tân - Đoạn từ giáp đường Duy Tân 
đến giáp đường ven sông 1 6.000.000

2.58 K.50 Duy Tân - Đoạn từ giáp đường Duy Tân 
đến đường Nguyễn Khuyến 1 6.000.000

2.59 K.63 Duy Tân - Đoạn từ giáp đường Duy Tân 
đến giáp đường ven sông 1 6.000.000

2.60 K.01 Phạm Phán - Đoạn từ giáp đường Phạm 
Phán đến giáp đường ven sông 1 6.000.000

2.61 K.03 Phạm Phán - Đoạn từ giáp đường Phạm 
Phán đến giáp đường ven sông 1 6.000.000

2.62 K.05 Phạm Phán - Đoạn từ giáp đường Phạm 
Phán đến cuối tuyến 1 6.000.000

…   

3 Các khu dân cư nằm trên trục đường có mặt 
cắt ngang rộng dưới 2,5m 1 3.948.000

V PHƯỜNG CẨM CHÂU  

1 Đoạn từ nhà bà Trần Thị Hoài Thương đến hết 
nhà ông Nguyễn Phước 1 7.150.000

2 Đoạn từ nhà ông Dương A đến hết nhà ông Lê 
Văn Hoa 1 7.150.000

3 Đoạn từ nhà ông Nguyễn Đình đến hết nhà ông 
Trần Văn Thắng 1 7.150.000

4 Đoạn từ nhà ông Phạm Y đến nhà bà Nguyễn 
Thị Lan 1 7.150.000

5 Đoạn từ nhà ông Lê Văn Hiền đến nhà bà Đặng 
Thị Tám và nhà bà Ngô Thị Chiến 1 7.150.000

6 Đoạn từ nhà ông Huỳnh Kim Dũng đến hết nhà 
ông Lê Bá Vĩnh Hòa 1 7.150.000

7 Đoạn từ nhà bà Phan Thị Chi đến nhà bà Lê Thị 1 7.150.000
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Quý

8 Đoạn từ nhà bà Trần Thị Nhâm đến hết nhà ông 
Nguyễn Bích và nhà ông Lê Văn Bích 1 7.150.000

9 Đoạn từ nhà bà Trần Thị Nhâm đến nhà ông Võ 
Viết Minh và nhà bà Bùi Thị Kim Nga 1 7.150.000

10 Đoạn từ nhà ông Trang Thanh Hiền đến nhà ông 
Nguyễn Viết Hiệp và ông Lê Trần Duy Quang 1 7.150.000

11 Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Trọng đến nhà 
ông Trương Hiệp 1 7.150.000

12 Đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Mãng đến nhà bà 
Nguyễn Thị Phượng 1 7.150.000

13 Đoạn từ Vườn ông Nguyễn Mai đến nhà ông 
Huỳnh Viết Thành 1 7.150.000

14 Đoạn từ Miếu Ông Địa đến hết nhà ông Huỳnh 
Kim Dũng 1 9.530.000

15 Các đường còn lại có mặt cắt ngang rộng tối 
thiểu 4m 1 8.400.000

16 Các đường còn lại có mặt cắt ngang rộng từ 
2,5m đến dưới 4m  

…   

16.2 Đường đất có mặt cắt ngang rộng từ 2,5m đến 
dưới 4m 1 6.300.000

17 Các đường còn lại  
17.1 Các đường bê tông còn lại 1 6.615.000
17.2 Các đường đất còn lại 1 5.250.000
VI PHƯỜNG SƠN PHONG  

1 Kiệt Lý Thường Kiệt - Đoạn đường bê tông 
rộng 2m sau Miếu An Hòa 1 12.600.000

2 Các đường còn lại có mặt cắt ngang rộng tối 
thiểu 4m 1 12.600.000

3 Các đường còn lại có mặt cắt ngang rộng từ 
2,5m đến dưới 4m 1 10.400.000

4 Các đường còn lại 1 10.400.000
VII PHƯỜNG CẨM NAM  

1 Đường có mặt cắt ngang rộng tối thiểu 4m 1 6.000.000

2 Đường có mặt cắt ngang rộng từ trên 2,5m đến 
dưới 4m 1 5.160.000

3 Đường còn lại 1 4.080.000
…   
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5

Kiệt K331 đường Nguyễn Tri Phương, có chiều 
dài 150m. Đoạn từ thửa đất số 28, tờ bản đồ số 
14 của ông Nguyễn Khánh (giáp đường Nguyễn 
Tri Phương) đến hết thửa đất số 92, tờ bản đồ số 
7 của ông Lê Phước Được (giáp đường Nguyễn 
Khoa)

1 6.120.000

6

Kiệt K448 đường Nguyễn Tri Phương, có chiều 
dài khoảng 192m. Đoạn từ thửa đất số 185, tờ 
bản đồ số 15 của nhà thờ tộc Phạm Công (giáp 
đường Nguyễn Tri Phương) đến thửa đất số 252, 
tờ bản đồ số 15 của bà Phạm Thị Mười

1 6.120.000

7

Hẻm K448NTP/H2 có chiều dài khoảng 215m. 
Đoạn từ thửa đất số 217, tờ bản đồ số 15 của 
Nguyễn Duy Ánh đến giáp sông (thửa đất số 
235, tờ bản đồ số 15)

1 6.120.000

8

Kiệt  K486 đường Nguyễn Tri Phương, có chiều 
dài khoảng 390m. Đoạn từ thửa đất số 114, tờ 
bản đồ số 16 của ông Lê Kiểm (giáp đường 
Nguyễn Tri Phương) đến hết thửa đất số 30, tờ 
bản đồ số 24 của bà Lê Thị Kiên

1 6.120.000

9

Hẻm K486/H2 nối từ kiệt số K 486 có chiều dài 
khoảng 220m. Đoạn từ thửa đất số 144, tờ bản 
đồ số 16 của ông Lê Viết Ngữ đến hết thửa đất 
số 220, tờ bản đồ số 15 của bà Phạm Thị Cúc

1 6.120.000

10

Kiệt K502 đường Nguyễn Tri Phương, có chiều 
dài khoảng 110m. Đoạn từ thửa đất số 177, tờ 
bản đồ số 16 của bà Phạm Thị Thúy (giáp đường 
Nguyễn Tri Phương) đến hết thửa đất số 339, tờ 
bản đồ số 16 của bà Lê Thị Tùng (giáp khu dân 
cư Thanh Nam Đông)

1 6.120.000

11

Kiệt K526 đường Nguyễn Tri Phương, có chiều 
dài khoảng 182m. Đoạn từ thửa đất số 185, tờ 
bản đồ số 16 của ông Nguyễn Doãn Nghĩa (giáp 
đường Nguyền Tri Phương) đến hết thửa đất số 
08, tờ bản đồ số 24 của ông Trần Thành (giáp 
khu dân cư Thanh Nam Đông)

1 6.120.000

12

Kiệt K 384 đường Nguyễn Tri Phương, có chiều 
dài khoảng 100m. Đoạn từ thửa đất số 74, tờ bản 
đồ số 15 của ông Bùi Em (giáp đường Nguyễn 
Tri Phương) đến hết thửa đất số 142, tờ bản đồ 

1 6.120.000
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số 15 của ông Phạm Xí

13 Kiệt 97 Nguyễn Tri Phương từ nhà bà Thái Thị 
Lê đến trường Trần Quốc Toản 1 6.120.000

14 Kiệt 395 Nguyễn Tri Phương từ nhà bà No đến 
nhà ông Nguyễn Khoa 1 6.120.000

15 Kiệt 475 Nguyễn Tri Phương từ nhà ông Phạm 
Thích đến Âu Thuyền 1 6.120.000

II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

TT Tên đơn vị hành chính/ranh giới đất Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

I XÃ CẨM HÀ  
A Trục đường giao thông chính
1 Đường Nguyễn Chí Thanh  

1.1 Đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến đường Tôn 
Đức Thắng 1 12.800.000

1.2 Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường 
Đoàn Kết 2 8.510.000

1.3 Đoạn từ đường Đoàn Kết đến đường Đồng Nà 1 3 7.400.000
2 Đường Đoàn Kết 1 8.180.000

3 Trục ngã ba vào NTND đến hết nhà ông 
Ngụy Diên 1 2.750.000

4 Đường Bàu Ốc Thượng 1 6.160.000
5 Đường Bàu Ốc Hạ 1 1 6.160.000
6 Đường Đồng Nà 1  

6.1 Đoạn từ cống Đồng Nà đến hết nhà ông Long 1 6.930.000
6.2 Đoạn từ nhà ông Long đến đường Đồng Nà 2 2 5.000.000

6.3 Đoạn từ đường Đồng Nà 2 đến Giáp ranh giới 
phường Điện Dương 1 4.950.000

7 Đường Lê Hồng Phong 1 12.430.000
8 Đường Trà Quế 1 1 6.930.000
9 Đường Đồng Nà 2 1 11.000.000
10 Đường Nguyễn Tất Thành 1 14.400.000
11  Khu dân cư B6 773  

11.1 Đường Cồn Tập 2 1 4.180.000
11.2 Đường Bến Trễ 3 1 3.410.000
11.3 Đường Bến Trễ 1 1 4.180.000
11.4 Đường Bến Trễ 2 1 4.180.000
11.5 Đường Bến Trễ 4 1 3.410.000
11.6 Đường Bến Trễ 5 1 3.410.000
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11.7 Đường Bến Trễ 6 1 3.410.000
12  Đường Cồn Tập 1 1 2.750.000
13  Đường Cồn Phi 1 2.090.000
…

15 Đường Phan Ngọc Nhân (áp dụng như phường 
Tân An) 1 11.000.000

16 Đường dọc đầm Trà Quế từ nhà ông Nguyễn 
Chấn đến nhà ông Nguyễn Xí  

16.1 Đoạn từ nhà ông Nguyễn Chấn đến nhà ông 
Mai Văn Thành 1 7.497.000

16.1 Đoạn từ nhà ông Thành đến nhà ông Nguyễn Xí 1 5.950.000

16.3 Đoạn từ nhà bà Trần Thị Cừ đến nhà ông Mai 
Cứ 1 5.950.000

16.4 Đoạn từ nhà ông Mai Văn Thành đến nhà ông 
Nguyễn Thanh Tú 1 5.950.000

17  Khu dân cư Bến Trễ (Bà Bình)  
17.1 Đường Bến Trễ 7 1 5.500.000
17.2 Đường Bến Trễ 8 1 5.500.000
17.3 Đường Bến Trễ 9 1 5.500.000
18 Khu dân cư Trảng Kèo  

18.1 Đường Trảng Kèo 1 1 13.923.000
18.2 Đường Trảng Kèo 2 1 12.376.000
18.3 Đường Trảng Kèo 4 1 10.829.000
18.4 Đường Trảng Kèo 3 1 12.376.000
18.5 Đường Trảng Kèo 6 1 12.376.000
18.6 Đường Bờ Hồ 1 1 12.376.000
18.7 Đường Bờ Hồ 2 1 12.376.000
18.8 Đường Bàu Tràm 1 1 12.376.000
18.9 Đường Trảng Kèo 5 1 10.829.000
18.10 Đường Trảng Kèo 7 1 10.829.000
18.11 Đường Trảng Kèo 8 1 10.829.000

…   
18.13 Đường Bàu Tràm 2 1 10.829.000
18.14 Đường Bàu Tràm 3 1 10.829.000
18.15 Đường Bàu Tràm 4 1 10.829.000

19 Đường Bầu Ốc Hạ 2 1 6.160.000
20 Đường từ nhà bà Dốn đến nhà ông Bùi Hay 1 4.180.000

21 Đường từ nhà ông Bùi Hay đến đường từ 
Hai Bà Trưng đi ngã 3 mộ NDH 1 6.160.000
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22 Đường từ miếu Trà Quế đến nhà Ông Trần 
Kế 1 5.500.000

23 Đường từ nhà bà Lê Thị Tiềm đến khách sạn 
Trà Quế 1 5.500.000

24 Đường nối từ đường ĐX 32 đế đường ĐX 31 1 4.180.000

25 Đường từ nhà Ông C đến nhà Ông Trương 
Quý 1 4.840.000

26 Đường Tôn Đức Thắng (áp dụng như 
phường Tân An) 1 14.300.000

27 Đường Cồn Thạnh 1 6.160.000
28  Đường Bến Trễ 10 1 2.750.000
…   
II XÃ CẨM THANH  
A Trục đường giao thông chính  
1 Đường Tống Văn Sương 1     10.710.000 

2 Đường ĐH 15 (Đoạn tiếp giáp đường Võ Chí 
Công đến cuối thôn Thanh Tam) 1 10.500.000

3 Đường Huỳnh Thị Lựu 1       9.660.000 
4 Đường Võ Chí Công 1     10.600.000 
B Các tuyến đường ĐX 1  
1 Đường Lăng Bà 1       8.715.000 
2 Đường ĐX 17 (thôn Thành Nhì - Vạn Lăng) 1  

2.1 Đoạn từ Nhà văn hóa thôn Thanh Nhì đến nhà 
ông Trương Trúc 1       8.715.000 

2.2 Đoạn từ nhà ông Trần Qua đến nhà ông Đinh 
Thuận (Cồn Tiến) 1       9.870.000 

3 Đường Thanh Nhứt 1       8.715.000 
4 Đường Đồng Giá 1       8.715.000 
5 Đường Xóm Dinh 1       7.875.000 
6 Đường ĐX 21(Gò Hý, thôn Thanh Tam) 1       6.510.000 
7 Đường ĐX 22 (đường nhựa thôn Vạn Lăng) 1       8.715.000 

8 Đường ĐX 23 (Đoạn từ hệ thống bơm nước 
thủy lợi đến cuối tuyến) 1       6.930.000 

9 Đường Rừng Dừa Bảy Mẫu 1       8.715.000 

10 Các tuyến đường trong khu tái định cư thôn 
Võng Nhi (đường cầu Cửa Đại) 1  

10.1 Đường Võng Nhi 1 1  
10.1.1 Đoạn 5,5m 1       6.930.000 
10.1.2 Đoạn 3,5m 1       5.880.000 
10.2 Đường Võng Nhi 2 1       6.930.000 
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10.3 Đường Võng Nhi 3 1  
10.3.1 Đoạn 5,5m 1       6.930.000 
10.3.2 Đoạn 3,5m 1       5.880.000 

11 Đường Đồng Khởi 1     10.500.000 
12 Đường Cây Giá Hạ 1       8.715.000 

C Đất KDC nằm trên các trục đường giao 
thông còn lại 1  

1 Các khu dân cư nằm trên trục đường có mặt cắt 
ngang rộng tối thiểu 4m 1       7.378.000 

2 Các khu dân cư nằm trên trục đường có mặt cắt 
ngang rộng từ 2,5m đến dưới 4m 1       5.970.000 

3 Các KDC nằm trên trục đường có mặt cắt 
ngang rộng dưới 2,5m 1       4.400.000 

4
Đường bê tông có mặt cắt ngang rộng 4m 
(Đoạn từ nhà ông Đặng Thọ đến giáp cầu Cửa 
Đại)

1       7.378.000 

5
Đường bê tông có mặt cắt ngang rộng 4m 
(Đoạn từ cầu Cửa Đại đến giáp nhà ông Phạm 
Đắng )

1       7.378.000 

…   
E Khu đô thị Võng  Nhi  
1 Đường quy hoạch 22m 1     13.090.000 
2 Đường quy hoạch 18m 1     11.900.000 
3 Đường quy hoạch 14m 1     10.710.000 

III XÃ CẨM KIM  

A Đất khu dân cư nằm trên các trục đường 
giao thông  

1 Đường Kim Bồng Tây  
…   

1.2 Từ thôn Phước Trung đến nhà văn hóa thôn 
Trung Hà 1       6.615.000 

2 Đường Trung Hà  

2.1 Từ nhà trưng bày làng nghề đến trường Tiểu 
học Lý Thường Kiệt 1       6.615.000 

2.2 Từ trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đến biền 
sông Thu Bồn 1       4.620.000 

3 Đường Đông Hà 1 1       5.250.000 
4 Đường Đông Hà 2 1       5.250.000 
5 Đoạn đường dọc bờ kè thôn Phước Trung 1     10.500.000 
6 Đường Kim Bồng Đông  

6.1 Từ Villa Oppa đến hết nhà bà Nguyễn Thị Bê 1       6.615.000 
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6.2 Từ nhà bà Nguyễn Thị Bê đến nhà ông Nguyễn 
Đình Thuận 1       4.620.000 

7 Đường Kim Bửu 1       7.875.000 

8 Đường từ nhà ông Trần Bảy đến nhà ông 
Huỳnh Cúc thôn Phước Trung 1       7.875.000 

9 Đoạn dọc bờ kè thôn Đông Hà 1       5.880.000 
10 Khu TĐC Phước Thắng (thôn Phước Trung) 1       6.615.000 

11 Đường TX.31 (từ nhà ông Cúc đến hết thửa 
đất màu BHK.44, tờ bản đồ 12) 1       4.725.000 

12 Đường từ giáp nhà bà Đà đến bến Sứa 1       4.935.000 

13 Đường từ nhà ông Trần Văn Hưng đến hết 
nhà ông Vương Hữu Ban 1       3.990.000 

B Đất KDC nằm trên các trục đường giao 
thông còn lại  

1 Các khu dân cư nằm trên trục đường có mặt 
cắt ngang rộng tối thiểu 4m  

1.1 Thuộc thôn Phước Trung 1       5.250.000 
1.2 Thuộc thôn Trung Hà 1       4.620.000 
1.3 Thuộc thôn Đông Hà 1       4.620.000 

2 Các khu dân cư nằm trên trục đường có mặt 
cắt ngang rộng từ 2,5m đến dưới 4m  

2.1 Thuộc thôn Phước Trung 1       4.620.000 
2.2 Thuộc thôn Trung Hà 1       3.990.000 
2.3 Thuộc thôn Đông Hà 1       3.990.000 

3 Các khu dân cư nằm trên trục đường có mặt 
cắt ngang rộng dưới 2,5m  

3.1 Thuộc thôn Phước Trung 1       3.990.000 
3.2 Thuộc thôn Trung Hà 1       3.255.000 
3.3 Thuộc thôn Đông Hà 1       3.255.000 
IV XÃ TÂN HIỆP  
1 Đường Hòn Lao  

1.1
Từ cuối tuyến đường ven biển của thôn Bãi 
Làng (từ nhà bà Nguyễn Thị Lặt đến hết nhà 
ông Trần Biên)

1 5.300.000

1.2 Từ nhà bà Nguyễn Thị Thiệt chạy qua Âu 
Thuyền đến cửa miệng trên của Âu Thuyền 1 2.700.000

…   
5 Các khu dân cư còn lại (kiệt, hẻm) 1 1.300.000
…   



26

III. BÃI BỎ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT
1. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ
a. Đối với Các trục đường chính tại Mục A
- Bãi bỏ "Đoạn từ đường Hoàng Diệu đến khách sạn Anantara Hội An" thuộc 
tuyến đường Phan Bội Châu (Mục 85.1)
b. Đối với Các trục đường còn lại ngoài các trục đường đã có tên nêu trên 
tại mục B
* Phường Cẩm Châu
- Bãi bỏ "Đường dẫn cầu Cửa Đại thuộc địa bàn phường Cẩm Châu" (Mục 6)
* Phường Cửa Đại
- Bãi bỏ "Tản Đà", "Tú Xương", "Lê Nhân Tông", "Dương Đình Nghệ", "Hoàng 
Sa", "Tô Hiển Thành", "Yết Kiêu", "Lý Đạo Thành", "Lý Thánh Tông", "Lê Đại 
Hành" (từ Mục 2.5 đến Mục 2.14)
- Bãi bỏ "Thi Sách", "Tống Phước Phổ", "Nguyễn Nho Túy", "Nguyễn Văn 
Bổng", "Đỗ Nhuận" (từ Mục 3.2 đến Mục 3.5 và Mục 3.7)
- Bãi bỏ "Đỗ Trọng Hường", "Thân Nhân Trung", "Sư Vạn Hạnh", "Lê Phụng 
Hiểu", "Thế Lữ", "Hàn Mặc Tử", "Nam Cao", "Nam Trân", "Nguyễn Bặc", 
"Ngô Thì Nhậm", "Lý Thái Tông" (từ Mục 4.10 đến Mục 4.20)
c. Đối với Đường trong Khu dân cư trên địa bàn tất cả các phường (trừ các 
đường tiếp giáp với trục đường chính tại Mục A) tại Mục C
* Phường Sơn Phong
- Bãi bỏ "Đoạn từ nhà bà Lê Thị Gái đến nhà ông Bùi Xuân Hồng (tổ 20)"  và 
"Đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Thu Sang đến nhà bà Thương (tổ 21)" thuộc Kiệt 
Lý Thường Kiệt - Đoạn đường bê tông rộng 2m sau Miếu An Hòa (Mục 1.1 và  
Mục 1.2)
2. ĐẤT Ở NÔNG THÔN
* Xã Cẩm Hà
- Bãi bỏ "Đoạn từ Hai Bà Trưng đến hết nhà ông Long" và "Đoạn từ nhà ông 
Long đến đường Đồng Nà 2" thuộc tuyến đường Trà Quế 1 (Mục 8.1 và Mục 
8.2)
- Bãi bỏ "Đất khu dân cư nằm trên các trục đường giao thông" (Mục B)
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